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Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII, được sự phân công của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Dự thảo Pháp lệnh). Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ Bản thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của Dự thảo Pháp lệnh như sau:
I. VỀ CHƯƠNG I - Những quy định chung (gồm 6 điều, từ Điều 1 đến Điều 6)

1. Về Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 1 Dự thảo Pháp lệnh xác định phạm vi điều chỉnh của Luật là quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, kỹ thuật hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước trung ương ban hành. 
Như vậy, thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội ủy quyền tại Điều 92 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh này quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến việc hợp nhất văn bản. Những vấn đề này bao gồm: những cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thực hiện việc hợp nhất, kỹ thuật hợp nhất và cách thức trình bày các nội dung trong văn bản hợp nhất. Các văn bản được hợp nhất theo quy định của Pháp lệnh được giới hạn trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 
2. Về Điều 2. Mục đích của việc hợp nhất văn bản 

Dự thảo Pháp lệnh xác định mục đích cơ bản của việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật là nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, tra cứu, thi hành, chấp hành văn bản; góp phần bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng, thi hành pháp luật.
Thực tế những năm qua cho thấy, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân vẫn gặp nhiều khó khăn khi tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, mà một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng một văn bản được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, không hợp nhất nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung với nội dung của văn bản được sửa đổi, bổ sung sau mỗi lần sửa đổi. Việc tiếp cận, tra cứu, áp dụng văn bản rất khó khăn và tốn nhiều thời gian vì phải thu thập, tra cứu, sử dụng cả văn bản được sửa đổi, bổ sung và các văn bản sửa đổi, bổ sung để có thể xác định chính xác quy định nào đang được áp dụng, quy định nào trong văn bản nào hết hiệu lực, quy định nào đã được sửa đổi, bổ sung,… Bên cạnh đó, do các quy định được áp dụng được sửa đổi, bổ sung liên quan cả văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung, cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng rất lúng túng khi trích dẫn các quy định đã được sửa đổi, bổ sung vì không xác định được cần trích dẫn văn bản nào - văn bản được sửa đổi, bổ sung hay văn bản sửa đổi, bổ sung.

Việc cả văn bản được sửa đổi, bổ sung và các văn bản sửa đổi, bổ sung được sử dụng song song cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hệ thống pháp luật cồng kềnh, đồ sộ, khó tiếp cận; thiếu minh bạch, thiếu độ tin cậy. Do sử dụng cả văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung, khi cần tra cứu, áp dụng quy định cụ thể, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải mất nhiều chi phí, thời gian và công sức. Mặc dù khó khăn, tốn kém như vậy, nhưng họ vẫn chưa thể chắc chắn vào độ tin cậy của các quy định. Thậm chí đã xảy ra trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng quy định đã được bãi bỏ, huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực thi pháp luật.

Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh này quy định về việc hợp nhất văn bản. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật là việc đưa các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm sự toàn vẹn về hình thức và nội dung của văn bản sau khi được sửa đổi, bổ sung. Và để lựa chọn các quy định pháp luật áp dụng đối với hành vi xảy ra kể từ thời điểm văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ cần tra cứu văn bản hợp nhất mà không cần phải tra cứu, lựa chọn từng quy định cụ thể từ các văn bản được sửa đổi, bổ sung và văn bản sửa đổi, bổ sung.

3. Về Điều 3. Giải thích từ ngữ

Nhằm làm rõ khái niệm, từ đó thống nhất cách hiểu chung về các quy phạm được quy định trong Pháp lệnh, Dự thảo Pháp lệnh đã giải thích một số từ ngữ quan trọng, giới hạn trong phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh, bao gồm các khái niệm “hợp nhất văn bản”, “văn bản được hợp nhất” và “văn bản hợp nhất”.
- Về khái niệm “Hợp nhất văn bản”: là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung vào văn bản được sửa đổi, bổ sung theo quy trình, kỹ thuật quy định tại Pháp lệnh này.
Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thực chất là việc đưa các nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung vào văn bản được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự đầy đủ, chính xác về nội dung của văn bản sau khi sửa đổi, bổ sung. Việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật sau khi sửa đổi, bổ sung không làm ảnh hưởng đến nội dung và hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật được hợp nhất. Như vậy, việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật sau khi sửa đổi, bổ sung là một hoạt động thuần tuý có tính kỹ thuật, không tạo ra quy phạm pháp luật mới và cũng không tạo ra văn bản quy phạm pháp luật mới.  
- Về khái niệm “ Văn bản được hợp nhất”: là văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung.

Nói cách khác, “văn bản được hợp nhất” chính là “nguyên liệu đầu vào” để tạo ra văn bản hợp nhất. Trong ví dụ nêu trên, văn bản được hợp nhất bao gồm Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

- Về khái niệm “Văn bản hợp nhất”: là văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung.

Đây chính là văn bản được tạo ra từ việc đưa các nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung vào văn bản được sửa đổi, bổ sung. Với kỹ thuật trình bày cụ thể ứng với từng trường hợp, văn bản này thể hiện rõ: những quy định đã bị bãi bỏ, những quy định được bổ sung, những quy định đã được sửa đổi. Về mặt nguyên tắc, văn bản hợp nhất chứa đựng toàn bộ các quy định mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn để áp dụng đối với hành vi xảy ra từ thời điểm văn bản sửa đổi, bổ sung lần gần nhất có hiệu lực pháp luật.

Ví dụ: Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ 01/6/2011. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/12/2013. Sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật sẽ được hợp nhất với Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản hợp nhất được tạo ra là văn bản chứa đựng các quy định của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh này được thể hiện theo một kỹ thuật đã được quy định. Về nguyên tắc, kể từ ngày 01/12/2013, để tra cứu các quy định áp dụng cho việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ cần nghiên cứu văn bản hợp nhất để lựa chọn quy định cụ thể.  

4. Về Điều 4. Nguyên tắc hợp nhất văn bản

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật là việc đưa nội dung của văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm sự rõ ràng về hình thức, sự toàn vẹn về nội dung, do vậy, Pháp lệnh quy định nguyên tắc chỉ hợp nhất chỉ hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung do cùng cơ quan có thẩm quyền ban hành (khoản 1).
Bên cạnh đó, việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật chỉ là thực hiện các kỹ thuật nhằm thể hiện nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung trong một văn bản chung mà không tạo ra một văn bản quy phạm pháp luật mới, vì vậy, hợp nhất văn bản không làm thay đổi nội dung, hiệu lực của các văn bản được hợp nhất.
Để đạt được mục đích góp phần tăng cường tính thống nhất, tính minh bạch, tính đơn giản, dễ tiếp cận của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, áp dụng và thi hành pháp luật như đã xác định tại Điều 2 Dự thảo Pháp lệnh, sản phẩm của quá trình hợp nhất văn bản - văn bản hợp nhất - phải có độ tin cậy cao để cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể yên tâm sử dụng mà không phải tra cứu, nghiên cứu cả văn bản được sửa đổi, bổ sung và văn bản sửa đổi, bổ sung. Để đạt được điều này, văn bản hợp nhất phải thể hiện rõ ràng, cụ thể những quy định nào đã được bãi bỏ, những quy định nào được bổ sung, những quy định nào được sửa đổi- được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung bởi văn bản nào. 

Ngoài nội dung của từng quy định cụ thể, hiệu lực thi hành của từng quy định cũng là một nhân tố quan trọng bảo đảm sự “thuận lợi, tiện dụng” của văn bản hợp nhất. Một trong những đặc thù của văn bản hợp nhất là văn bản này chứa đựng các quy định pháp luật có thời điểm có hiệu lực thi hành khác nhau. Do vậy, cho dù nội dung có đầy đủ, chính xác, nhưng thời điểm có hiệu lực pháp luật của quy định không chính xác thì cũng vẫn gây ra nhiều hệ lụy. Chính vì vậy, Pháp lệnh quy định nguyên tắc văn bản hợp nhất phải bảo đảm tính chính xác về thời điểm có hiệu lực thi hành của các quy định trong văn bản được hợp nhất (khoản 2).

Hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo ra văn bản hợp nhất và về cơ bản văn bản hợp nhất được sử dụng thay vì phải sử dụng song song cả văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung. Đây được coi là biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật. Hiệu quả của quy định về việc hợp nhất văn bản gắn liền với tính chính xác, độ tin cậy và cao hơn là tính ứng dụng của văn bản hợp nhất. Vì vậy, nhằm bảo đảm việc hợp nhất kịp thời và chính xác, Pháp lệnh xác định trách nhiệm hợp nhất văn bản thuộc về các cơ quan nhà nước và phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Bên cạnh đó, mặc dù trong hệ thống pháp luật tồn tại nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, do nhiều cơ quan nhà nước ban hành, nhưng để thống nhất về cách tra cứu, cách hiểu các nội dung quy định, cũng cần nhất quán về kỹ thuật hợp nhất. Do vậy, khi thực hiện việc hợp nhất văn bản, các cơ quan cũng phải bảo đảm tuân thủ đúng trách nhiệm, quy trình và kỹ thuật hợp nhất (khoản 3). 

5. Về Điều 5. Sử dụng văn bản hợp nhất

Xuất phát từ mục đích của việc hợp nhất văn bản là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu và thực thi văn bản, bảo đảm tính minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Dự thảo Pháp lệnh quy định theo hướng văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong áp dụng và thi hành pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc công chức sử dụng, viện dẫn các điều, khoản của văn bản hợp nhất trong quá trình thực thi công vụ; thẩm phán viện dẫn các điều, khoản của văn bản hợp nhất khi xét xử; cá nhân sử dụng các điều, khoản của văn bản hợp nhất để thực hiện các quyền, nghĩa vụ hoặc bảo vệ quyền lợi của mình... 
Tuy nhiên, xuất phát từ việc coi văn bản hợp nhất chỉ đơn thuần là văn bản được hình thành sau khi hợp nhất về mặt kỹ thuật văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng, viện dẫn, trích dẫn, áp dụng, thực thi văn bản được dễ dàng hơn. Do vậy, Dự thảo Pháp luật có quy định trong trường hợp văn bản hợp nhất có sai sót, có sự khác nhau về nội dung giữa văn bản hợp nhất với văn bản được hợp nhất thì phải áp dụng văn bản được hợp nhất. Đây cũng là kinh nghiệm của một số nước như Pháp, Đức, Nhật, Mỹ...
6. Về Điều 6. Trách nhiệm thực hiện việc hợp nhất văn bản
Hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Văn phòng Quốc hội thực hiện việc hợp nhất theo quy định tại Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 nên để đảm bảo tính kế thừa, Dự thảo Pháp lệnh vẫn giữ nguyên trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, để bảo đảm tính kịp thời, thuận tiện và chính xác của văn bản hợp nhất, Dự thảo Pháp lệnh quy định trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cơ quan ban hành văn bản tiến hành hợp nhất văn bản của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đối với văn bản liên tịch như thông tư liên tịch và nghị quyết liên tịch thì cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện việc hợp nhất văn bản.
II. VỀ CHƯƠNG II - Quy trình hợp nhất văn bản (từ Điều 7 đến Điều 11)

Chương này quy định về quy trình hợp nhất văn bản của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Điều 7); quy trình hợp nhất văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Điều 8); quy trình hợp nhất văn bản của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản liên tịch (Điều 9); việc đăng văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản (Điều 10) và việc xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất (Điều 11).
1. Về Điều 7. Quy trình hợp nhất văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản sửa đổi, bổ sung của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội được Chủ tịch nước ban hành lệnh công bố thì Văn phòng Quốc hội - cơ quan thực hiện việc hợp nhất văn bản có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất văn bản. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho văn bản hợp nhất có tính chính thức, đảm bảo sự tin tưởng chắc chắn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng văn bản hợp nhất để tra cứu, áp dụng và thi hành pháp luật Dự thảo Pháp lệnh quy định Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ký xác thực văn bản hợp nhất.

Sau khi hoàn thành việc hợp nhất văn bản thì văn bản hợp nhất cần được công khai, phổ biến rộng rãi để mọi đối tượng sử dụng, áp dụng trong thực tế. Theo đó, Dự thảo Pháp lệnh quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng Quốc hội gửi văn bản hợp nhất để đăng Công báo điện tử và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Quốc hội, đồng thời gửi đến Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 17 Dự thảo Pháp lệnh như: hướng dẫn kỹ thuật hợp nhất văn bản; đề nghị cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản xử lý các sai sót trong văn bản hợp nhất.

2. Về Điều 8. Quy trình hợp nhất văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm hợp nhất mà không phải là cơ quan ban hành văn bản nên để đảm bảo tính kịp thời Dự thảo Pháp lệnh quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành văn bản, văn bản sửa đổi, bổ sung của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được gửi từ cơ quan ban hành văn bản đến cơ quan chịu trách nhiệm hợp nhất văn bản. 
Quy trình hợp nhất, thời gian hoàn thành việc hợp nhất được thực hiện tương tự như văn bản của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, do chủ thể thực hiện việc hợp nhất là cơ quan chủ trì soạn thảo nên Dự thảo Pháp lệnh quy định trách nhiệm ký xác thực văn bản là Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc hợp nhất văn bản.
3. Về Điều 9. Quy trình hợp nhất văn bản của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản liên tịch

Văn bản sửa đổi, bổ sung của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải được chính mình - cơ quan ban hành văn bản tổ chức việc hợp nhất, bởi vì cơ quan ban hành văn bản chính là chủ thể biết rõ, chính xác về nội dung văn bản được hợp nhất, cách thức và thời hạn, thời điểm tiến hành việc hợp nhất. Theo đó, các chủ thể trên sẽ phân công cho cơ quan giúp mình thực hiện việc hợp nhất văn bản và xác thực văn bản hợp nhất sau khi hoàn thành.
Quy trình hợp nhất, thời gian hoàn thành việc hợp nhất được thực hiện tương tự như văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

4. Về Điều 10. Đăng văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản
Để cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận, tra cứu và tìm hiểu văn bản, góp phần tạo thuận lợi cho công tác thi hành pháp luật, thì việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để có thể công khai, phổ biến rộng rãi văn bản hợp nhất là rất cần thiết. Theo đó, Dự thảo Pháp lệnh quy định văn bản hợp nhất phải được đăng trên Công báo điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản. Đây là một trong những hình thức phổ biến văn bản trên diện rộng, nhanh chóng, rất đơn giản, thuận tiện, hiệu quả khi sử dụng và ít tốn kém cho ngân sách nhà nước cũng như cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, để tiết kiệm chi phí và tránh lãng phí cho ngân sách nhà nước và bảo đảm tính kịp thời trong việc phổ biến văn bản hợp nhất, Dự thảo Pháp lệnh không đặt ra yêu cầu phải đăng văn bản hợp nhất trên Công báo in. 

Việc quy định đăng văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử xuất phát từ giá trị áp dụng của văn bản hợp nhất. Do văn bản hợp nhất được xác định là văn bản được sử dụng trong áp dụng và thi hành pháp luật, nên đòi hỏi phải có độ tin cậy cao về tính chính xác và phải được công bố, công khai mang tính chính thức từ phía cơ quan nhà nước. Việc đăng văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử đã  khẳng định sự đảm bảo của Nhà nước về độ chính xác, độ tin cậy và tính chính thức của văn bản hợp nhất. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể tin tưởng, an tâm khi trích dẫn, sử dụng các quy định của văn bản hợp nhất có được từ nguồn Công báo điện tử. Văn bản hợp nhất đăng trên Công báo điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản được khai thác miễn phí. 
5. Về Điều 11. Xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất 

Mặc dù việc hợp nhất văn bản là hợp nhất về mặt kỹ thuật, tuy nhiên, trong thực tế cũng có thể xảy ra sai sót, do vậy Dự thảo Pháp lệnh quy định trong quá trình sử dụng văn bản hợp nhất, trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện có sai sót thì áp dụng văn bản được hợp nhất, đồng thời gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan thực hiện hợp nhất và Bộ Tư pháp để kịp thời xử lý. Quy định này xuất phát từ việc văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất được cơ quan không phải là cơ quan đã ban hành văn bản được sửa đổi, bổ sung và văn bản sửa đổi, bổ sung tạo ra theo một quy trình khác với quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật với mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành mà không thay thế văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, trường hợp có sai sót trong quá trình hợp nhất dẫn đến sự khác nhau về nội dung giữa văn bản hợp nhất với văn bản được hợp nhất thì phải áp dụng văn bản được hợp nhất. 
Để đảm bảo tính kịp thời trong việc xử lý các sai sót, Dự thảo Pháp lệnh quy định, trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản có trách nhiệm xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất, gửi đăng Công báo điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản và thông báo Bộ Tư pháp về việc xử lý (khoản 2).
Trường hợp cơ quan thực hiện hợp nhất không xử lý sai sót theo quy định thì cần phải có một cơ quan đôn đốc, theo dõi, giám sát cơ quan thực hiện việc hợp nhất xử lý sai sót đó. Với vị trí là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp được giao trách nhiệm kiểm tra, rà soát văn bản hợp nhất, nếu phát hiện có sai sót thì yêu cầu cơ quan thực hiện hợp nhất xử lý sai sót trong thời hạn 5 ngày (khoản 3).

Nếu quá thời hạn quy định mà cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản không xử lý sai sót thì Bộ Tư pháp sẽ gửi đăng kết quả kiểm tra, rà soát văn bản hợp nhất có sai sót đó trên Công báo điện tử và Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người áp dụng và thi hành văn bản luật được biết (khoản 4). 


III. VỀ CHƯƠNG III: Kỹ thuật hợp nhất văn bản (từ Điều 12 đến Điều 16)

Để bảo đảm thống nhất kỹ thuật hợp nhất văn bản và thống nhất trong thể hiện các nội dung được hợp nhất trong văn bản hợp nhất, Chương này gồm các điều quy định về kỹ thuật hợp nhất đối với từng trường hợp hợp nhất nội dung trong văn bản sửa đổi, bổ sung và để bảo đảm thuận tiện cho các chủ thể làm công tác hợp nhất văn bản, sau mỗi kỹ thuật hợp nhất có phụ lục gồm mẫu và các ví dụ cụ thể.  
Trong quá trình hợp nhất văn bản cần lưu ý các vấn đề chung sau đây:
- Do hợp nhất văn bản là việc đưa các nội dung sửa đổi, bổ sung từ văn bản sửa đổi, bổ sung vào văn bản được sửa đổi, bổ sung (là văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành lần đầu và có thể được sửa đổi, bổ sung nhiều lần) nên văn bản sửa đổi, bổ sung là văn bản gốc, làm nền tảng cho việc hợp nhất. 

- Việc hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung vào văn bản được sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi bố cục của văn bản, theo đó số thứ tự chương, mục, điều, khoản, điểm của văn bản hợp nhất được giữ nguyên như văn bản được sửa đổi, bổ sung. 

- Việc lựa chọn ký hiệu để chú thích các nội dung được hợp nhất phải được thống nhất trong cả văn bản hợp nhất, sao cho đó là ký hiệu dễ thể hiện nhất, tránh nhầm lẫn giữa các chú thích trong văn bản hợp nhất (ví dụ khi lựa chọn ký hiệu để chú thích các nội dung hợp nhất nên chọn ký hiệu số và được đánh số từ 1 đến hết).

- Do tại tên của văn bản hợp nhất đã thể hiện rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm công bố/ký ban hành văn bản và ngày có hiệu lực của văn bản được sửa đổi, bổ sung và văn bản sửa đổi, bổ sung nên tại phần chú thích nội dung hợp nhất nên thống nhất các thể hiện tên của văn bản sửa đổi, bổ sung một cách ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu. 

- Phần chú thích về hiệu lực của từng nội dung được hợp nhất phải rất thận trọng để bảo đảm xác định chính xác hiệu lực của quy định, vì trên thực tế có nhiều trường hợp một số quy định của văn bản có hiệu lực không phụ thuộc vào hiệu lực của văn bản sửa đổi, bổ sung (ví dụ: hiệu lực của văn bản sửa đổi, bổ sung là từ ngày 01/7/2010, nhưng trong quy định về chế độ, chính sách của văn bản lại quy định được áp dụng từ ngày 01/1/2010...). 

1. Về Điều 12. Tên văn bản hợp nhất

Một trong những vấn đề đầu tiên thuộc về kỹ thuật hợp nhất là việc thể hiện tên văn bản hợp nhất. Theo đó, Pháp lệnh quy định cụ thể về việc xác định tên văn bản hợp nhất là tên của văn bản được sửa đổi, bổ sung. Cần lưu ý văn bản được sửa đổi, bổ sung có thể được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, nhưng tên của văn bản được ban hành lần đầu tiên chính là tên của văn bản hợp nhất.  Việc đặt tên văn bản hợp nhất theo tên của văn bản được sửa đổi, bổ sung là để nhằm tạo ra một tên gọi ngắn gọn, thống nhất, thuận lợi trong quá trình trích dẫn, viện dẫn các quy định tại văn bản hợp nhất, tránh trường hợp hiện nay, do chưa được hợp nhất các văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân rất lúng túng trong việc xác định tên của văn bản được áp dụng, là tên văn bản được sửa đổi hay tên văn bản sửa đổi. 

Ví dụ: do chưa được hợp nhất các quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 với các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 nên khi xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của hai luật này, cơ quan soạn thảo văn bản rất lúng túng trong việc xác định tên của nghị định là nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 hay nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002. 
Pháp lệnh quy định cụ thể về việc trình bày tên văn bản hợp nhất như sau:

- Tên văn bản hợp nhất là tên của văn bản được sửa đổi, bổ sung.
Ví dụ: Luật Khiếu nại, tố cáo 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật số 58/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Sau khi hợp nhất 2 Luật sửa đổi, bổ sung với Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, thì tên của luật hợp nhất các luật này sẽ là “Luật Khiếu nại, tố cáo”.
- Ngay sau tên văn bản hợp nhất phải liệt kê tên văn bản được sửa đổi, bổ sung và tên của văn bản sửa đổi, bổ sung. Kèm theo tên của văn bản được sửa đổi, bổ sung và văn bản sửa đổi, bổ sung phải ghi rõ số, ký hiệu và ngày, tháng, năm công bố/ký ban hành, ngày có hiệu lực của từng văn bản. Việc trình bày tên  văn bản hợp nhất được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Pháp lệnh. 
Ví dụ: cách trình bày tên của Luật Khiếu nại, tố cáo sau khi được hợp nhất.

Luật Khiếu nại, tố cáo

- Luật Khiếu nại, tố cáo của Quốc hội số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998;
-  Luật số 26/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, được thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, có hiệu lực vào ngày 01 tháng 10 năm 2004;
- Luật số 58/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực vào ngày 01 tháng 6 năm 2006.
- Các nội dung về lời nói đầu (đối với Hiến pháp), căn cứ ban hành văn bản... được giữ nguyên như trong văn bản được sửa đổi, bổ sung.
2. Về Điều 13. Hợp nhất nội dung được bãi bỏ

Điều này quy định về kỹ thuật hợp nhất và cách thể hiện nội dung được bãi bỏ trong văn bản hợp nhất. Nội dung được bãi bỏ có thể là chương, mục, điều, khoản, điểm hoặc một cụm từ trong một đoạn. Để tạo thành một “văn bản sạch” chỉ gồm duy nhất các quy định còn hiệu lực, thì tại văn bản hợp nhất, các nội dung được bãi bỏ sẽ được loại bỏ và không được thể hiện trong văn bản hợp nhất. Trong quá trình soạn thảo, có một số ý kiến đề nghị nên để các nội dung đã được bãi bỏ trong văn bản hợp nhất và sử dụng kỹ thuật gạch ngang lưng để thể hiện đó là nội dung được bãi bỏ vì cho rằng mặc dù tại thời điểm văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thì các quy định này đã hết hiệu lực, nhưng nó vẫn có giá trị áp dụng cho các trường hợp xảy ra trước đó... (ví dụ áp dụng một điều khoản đã được bãi bỏ trong Bộ luật hình sự cho một trường hợp đã xảy ra trước khi điều khoản đó được bãi bỏ). Theo quan điểm của cơ quan soạn thảo, thì văn bản hợp nhất chỉ bao gồm các quy định còn hiệu lực kể từ thời điểm hợp nhất, vì mục đích của việc hợp nhất là để bảo đảm cho công chúng được tiếp cận với những quy định còn hiệu lực. Văn bản hợp nhất không làm vô hiệu giá trị áp dụng và hiệu lực của các quy định đã được bãi bỏ. Trong trường hợp sau thời điểm hợp nhất mà cần phải áp dụng một quy định đã được bãi bỏ để xử lý một trường hợp đã xảy ra vào thời điểm quy định đó còn hiệu lực thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng quy định đó để áp dụng, trích dẫn, viện dẫn.
Dự thảo Pháp lệnh quy định cụ thể về việc trình bày nội dung được bãi bỏ trong văn bản hợp nhất như sau:

+ Không thể hiện nội dung đã được bãi bỏ trong văn bản hợp nhất.

+ Số thứ tự chương, mục, điều, khoản, điểm của văn bản hợp nhất được giữ nguyên như văn bản được sửa đổi, bổ sung, đồng thời ghi cụm từ “được bãi bỏ” ngay sau tên chương, mục, điều, khoản, điểm đó. Do nội dung được bãi bỏ không được thể hiện trong văn bản hợp nhất, nhưng để bảo đảm không làm thay đổi bố cục cũng như trật tự của các điều khoản trong văn bản hợp nhất, thì tên chương, mục, điều, khoản, điểm được bãi bỏ vẫn được giữ nguyên, và ngay sau chúng phải ghi cụm từ “được bãi bỏ” để thể hiện nội dung này đã được đưa ra khỏi văn bản hợp nhất. 

Do nội dung được bãi bỏ có thể là một đoạn, một cụm từ trong một điều, khoản, điểm của văn bản nên việc thể hiện nội dung được bãi bỏ trong trường hợp này cũng rất cần được lưu ý. Theo đó, tại vị trí của đoạn, cụm từ được bãi bỏ không ghi cụm từ “được bãi bỏ” mà phải đánh ký hiệu chú thích để giải thích cụ thể tại cuối trang văn bản hợp nhất. 
+ Tại cuối trang của văn bản hợp nhất phải thể hiện rõ ngày có hiệu lực của quy định bãi bỏ chương, mục, điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ và tên, số, ký hiệu của văn bản sửa đổi, bổ sung. Việc xác định rõ ngày có hiệu lực của quy định bãi bỏ chương, mục, điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ rất cần thiết, vì thời điểm phát sinh hiệu lực của quy định bãi bỏ đồng nghĩa với thời điểm chấm dứt hiệu lực của các nội dung được bãi bỏ. Do đó, khi xác định ngày có hiệu lực của nội dung được bãi bỏ cần phải trên cơ sở quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản sửa đổi, bổ sung và lưu ý đến quy định chuyển tiếp trong văn bản sửa đổi, bổ sung. 
3. Về Điều 14. Hợp nhất nội dung được bổ sung

Văn bản được sửa đổi, bổ sung có thể được bổ sung cả một chương hoặc  một mục, một số điều, khoản, điểm. Việc hợp nhất đối với các nội dung được bổ sung được Pháp lệnh quy định cụ thể về kỹ thuật hợp nhất và cách thức trình bày nội dung được bổ sung trong văn bản hợp nhất như sau:
- Số thứ tự điều, khoản, điểm của văn bản hợp nhất vẫn được giữ nguyên như trong văn bản được sửa đổi, bổ sung. Mặc dù việc bổ sung làm tăng thêm  chương, mục, điều, khoản, điểm vào văn bản được sửa đổi, bổ sung, nhưng để bảo đảm thứ bậc, trật tự của các điều khoản trong văn bản được sửa đổi, bổ sung, thì việc đánh số thứ tự của chương, mục, điều, khoản, điểm được bổ sung được thể hiện để có sự phân biệt. Theo đó, số thứ tự của chương, mục, điều, khoản được bổ sung được thể hiện bằng phần số và phần chữ. Phần số được thể hiện theo số thứ tự của điều, khoản trong văn bản được sửa đổi, bổ sung. Phần chữ được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Việt. Số thứ tự của điểm được bổ sung được thể hiện gồm phần chữ và phần số. Phần chữ được thể hiện theo thứ tự của điểm trong văn bản được sửa đổi, bổ sung. Phần số được sắp xếp theo thứ tự bắt đầu từ số 1.

Căn cứ vào số thứ tự của chương, mục, điều, khoản, điểm được bổ sung, nội dung được bổ sung sẽ được đưa vào vị trí ngay sau thứ tự chương, mục, điều, khoản, điểm của văn bản được sửa đổi, bổ sung.
Ví dụ: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 bổ sung Điều 80a thì tại văn bản hợp nhất, số thứ tự của Điều này là Điều 80a và sẽ được đưa vào ngay sau Điều 80.
- Trong văn bản hợp nhất phải có ký hiệu chú thích ngay tại chương, mục, điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ được bổ sung. 
- Tại cuối trang của văn bản hợp nhất phải ghi chú rõ ngày có hiệu lực của quy định bổ sung điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ và tên, số, ký hiệu của văn bản sửa đổi, bổ sung.

4. Về Điều 15. Hợp nhất nội dung được sửa đổi
Đối với trường hợp hợp nhất nội dung được sửa đổi, Pháp lệnh quy định cụ thể về kỹ thuật hợp nhất và cách thức trình bày nội dung được sửa đổi trong văn bản hợp nhất như sau:

- Số thứ tự điều, khoản, điểm của văn bản hợp nhất vẫn được giữ nguyên như văn bản được sửa đổi, bổ sung.
- Trong văn bản hợp nhất phải có ký hiệu chú thích ngay tại điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ được sửa đổi. 

- Tại cuối trang của văn bản hợp nhất phải chú thích rõ ngày có hiệu lực của quy định sửa đổi điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ và tên, số, ký hiệu của văn bản sửa đổi, bổ sung.

5. Về Điều 16. Thể hiện điều khoản chuyển tiếp trong văn bản hợp nhất

Trong quá trình hợp nhất văn bản có trường hợp phải hợp nhất điều khoản chuyển tiếp trong văn bản sửa đổi, bổ sung. Điều khoản chuyển tiếp thường liên quan đến rất nhiều nội dung trong văn bản sửa đổi, bổ sung, thậm chí có liên quan cả đến những nội dung không được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, trong trường hợp văn bản sửa đổi, bổ sung có quy định điều khoản chuyển tiếp thì trong văn bản hợp nhất phải thể hiện nội dung điều khoản chuyển tiếp, kèm theo ký hiệu chú thích thể hiện tên, số, ký hiệu của văn bản sửa đổi, bổ sung. Việc hợp nhất này có thể theo hai trường hợp: trong trường hợp nội dung của điều khoản chuyển tiếp liên quan đến một hoặc một số điều, khoản, điểm mà việc xác định đơn giản, việc thể hiện nội dung chuyển tiếp ngay tại các điều, khoản, điểm là đơn giản, thì có thể chú thích ngay nội dung của điều khoản chuyển tiếp tại từng nội dung được hợp nhất. Đối với trường hợp nội dung chuyển tiếp phức tạp, liên quan đến nhiều quy định của văn bản được sửa đổi, bổ sung, rất khó xác định và thể hiện cụ thể ngay trong từng điều, khoản, thì phải đưa cả điều khoản chuyển tiếp vào cuối văn bản hợp nhất. 

IV. VỀ CHƯƠNG IV: Điều khoản cuối cùng (từ Điều 17 đến Điều 20)

1. Điều 17. Trách nhiệm của của các cơ quan nhà nước trong việc hợp nhất văn bản

Giá trị sử dụng của văn bản hợp nhất phụ thuộc nhiều vào tính kịp thời, tính chính xác, tính đầy đủ của văn bản. Do vậy, Dự thảo Pháp lệnh đã quy định nhiều biện pháp khác nhau để bảo đảm tính kịp thời, chính xác và đầy đủ của văn bản hợp nhất. Dự thảo Pháp lệnh giao Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hợp nhất văn bản, có trách nhiệm: (i) xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản về hợp nhất; (ii) theo dõi, đôn đốc việc hợp nhất văn bản của các cơ quan thực hiện hợp nhất. (iii) theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội việc hợp nhất văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực. 

Bên cạnh đó, với tư cách là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp được giao trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hợp nhất văn bản và có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật hợp nhất văn bản. Đồng thời, Bộ Tư pháp khi nhận được văn bản hợp nhất cũng cần phải nghiên cứu, rà soát và trong trường hợp phát hiện có những sai sót trong quá trình hợp nhất văn bản thì kịp thời kiến nghị cơ quan có trách nhiệm hợp nhất xử lý để bảo đảm tính chính xác của văn bản hợp nhất.
Ngoài ra, Dự thảo Pháp lệnh còn đặt ra yêu cầu đối với cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản. Theo đó, cơ quan có trách nhiệm hợp nhất phải thực hiện hợp nhất văn bản đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, kỹ thuật hợp nhất và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của văn bản hợp nhất. 

2. Về Điều 18: Hợp nhất văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực
Nhằm tạo tiền đề cho việc pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu cũng như việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cũng cần tiến hành hợp nhất các văn bản được sửa đổi bổ sung với văn bản sửa đổi, bổ sung được ban hành trước khi Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực. Đây là khối lượng công việc tương đối nặng nề và phải được cân nhắc giao cho cơ quan có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện. Đồng thời, cũng phải tính toán một khoảng thời gian hợp lý để hoàn thành việc hợp nhất để vừa bảo đảm không gây quá tải cho cơ quan được giao trách nhiệm nhưng cũng không để tình trạng các văn bản được ban hành trước thời điểm Pháp lệnh có hiệu lực không được hợp nhất trong một thời gian quá dài, vừa gây khó khăn cho quá trình thực hiện văn bản cũng như sửa đổi, bổ sung văn bản khi cần thiết.

Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Pháp lệnh, có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề này. Có ý kiến cho rằng, nên quy định cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm hợp nhất các văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực vì đây chính là cơ quan hiểu rõ nhất về nội dung các văn bản được hợp nhất cũng như số lần mà một văn bản đã được sửa đổi, bổ sung.  Do vậy, bên cạnh việc bảo đảm tính chính xác của văn bản hợp nhất, quy định như vậy sẽ bảo đảm quá trình hợp nhất nhanh, hạn chế khả năng văn bản bị bỏ sót. Tuy nhiên, nếu theo ý kiến này thì trong nhiều trường hợp, việc xác định cơ quan nào là cơ quan chủ trì soạn thảo cũng rất khó khăn vì trên thực tế, có một số cơ quan đã được sáp nhập, chia tách trong quá trình cải tổ, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước. 
Khác với quan điểm nêu trên, có ý kiến cho rằng nên giao cho một cơ quan thực hiện việc hợp nhất tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành trước thời điểm Pháp lệnh có hiệu lực để bảo đảm thuận tiện cho việc đôn đốc tiến độ. Tuy nhiên, nếu theo ý kiến này thì sẽ rất khó khăn cho cơ quan được giao trách nhiệm trong việc rà soát, sàng lọc một khối lượng văn bản quy phạm pháp luật đồ sộ do nhiều cơ quan có thẩm quyền khác nhau, từ Quốc hội đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... để tìm ra những văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, số lần sửa đổi, bổ sung, tra cứu thời điểm điểm phát sinh hiệu lực và chấm dứt hiệu lực của từng quy định và cũng như lựa chọn quy định còn có hiệu lực. Hơn nữa, nếu chỉ giao cho một cơ  quan thực hiện thì thời gian hoàn thành việc hợp nhất sẽ kéo dài, ngay cả khi tập trung đầu tư bổ sung nhiều nhân lực và kinh phí.

Sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá, cơ quan soạn thảo thấy rằng cần xác định cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước khi Pháp lệnh có hiệu lực tương tự như cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản được ban hành sau khi Pháp lệnh có hiệu lực. Trên thực tế, các cơ quan này về cơ bản cũng là những cơ quan đã từng chủ trì soạn thảo hoặc cũng có liên quan đến nội dung các văn bản cần hợp nhất nên sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tra cứu, hiểu nội dung, sàng lọc các quy định để tiến hành hợp nhất văn bản. Giao cho các cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản được ban hành sau ngày Pháp lệnh có hiệu lực đồng thời hợp nhất văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực một mặt, bảo đảm hơn nữa sự thống nhất trong việc thực hiện trách nhiệm văn bản; mặt khác, còn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc tận dụng các kết quả, phát hiện đạt được trong quá trình hợp nhất bởi vì về cơ bản, các cơ quan này cũng là các cơ quan có trách nhiệm rà soát hệ thống pháp luật, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và trong tương lai, cũng có thể là cơ quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật. Hơn nữa, khi trách nhiệm hợp nhất được san sẻ cho nhiều cơ quan thì việc hoàn thành trách nhiệm này cũng có tính khả thi cao hơn.

Do vậy, để bảo đảm không bỏ sót văn bản cần được hợp nhất, bảo đảm sự chính xác, đầy đủ của văn bản hợp nhất và tiến độ hoàn thành việc hợp nhất, Dự thảo Pháp lệnh quy định cơ quan thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 6 Pháp lệnh có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất các văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực và đăng tải văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hợp nhất văn bản. Thời hạn để các cơ quan này hoàn thành trách nhiệm việc hợp nhất là 02 năm kể từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực. 

Đối với việc xác định cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực trong trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì soạn thảo văn bản được sửa đổi, bổ sung đã bị giải thể, sáp nhập với cơ quan khác, Pháp lệnh quy định cơ quan được giao trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện việc hợp nhất.
Ngoài ra, để đảm bảo việc hợp nhất các văn bản ban hành trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực được thực hiện thống nhất, nhanh chóng, chính xác và đầy đủ, Dự thảo Pháp lệnh giao Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc hợp nhất văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực (khoản 2). 

3. Về Điều 19: Bảo đảm nguồn nhân lực và kinh phí cho việc hợp nhất văn bản

Việc bố trí đủ cán bộ, công chức để tiến hành việc hợp nhất là một trong những yêu cầu quan trọng để bảo đảm hoàn thành trách nhiệm hợp nhất. Số lượng văn bản cần hợp nhất có sự khác nhau rất lớn giữa các cơ quan, do vậy, Dự thảo Pháp lệnh quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản phải bố trí cán bộ, công chức thực hiện việc hợp nhất. Bên cạnh đó, tuy chỉ là hợp nhất về kỹ thuật nhưng công việc hợp nhất cũng đòi hỏi người tiến hành phải có kiến thức, kỹ năng về pháp luật, về lĩnh vực mà văn bản điều chỉnh, kiến thức, kỹ năng liên quan đến kỹ thuật hợp nhất văn bản cũng như các kiến thức, kỹ năng bổ trợ khác (rà soát văn bản, tin học...). Do vậy, Dự thảo Pháp lệnh cũng quy định của cơ quan trong việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực kỹ năng hợp nhất văn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện việc hợp nhất (khoản 1).
Hợp nhất văn bản là công việc mang tính thường xuyên được giao cho các cơ quan nhà nước thực hiện, vì vậy, Dự thảo Pháp lệnh quy định kinh phí hợp nhất văn bản do ngân sách nhà nước bảo đảm và được dự toán chung trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản. Về các mức chi và việc sử dụng kinh phí cụ thể, Dự thảo giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc sử dụng kinh phí thực hiện hợp nhất văn bản (khoản 2). 

4. Về Điều 20. Hiệu lực thi hành


Khi các quy định của Pháp lệnh có hiệu lực, các quy định về hợp nhất văn bản được quy định trong Chương VIII Kỹ thuật hợp nhất văn bản và Điều 46 của Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03/07/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế về kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội không còn phù hợp. Do vậy, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Dự thảo Pháp lệnh quy định bãi bỏ những quy định có liên quan của Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11.

Trên đây là nội dung thuyết minh chi tiết về các điều, khoản của Dự thảo Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ./.
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